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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

5 10 15 15 55 100

1 142131145 Nguyễn Văn Ngọ K15EVT 7 9 9 7 6 7.0 Baíy

2 142131146 Nguyễn Đ?nh Nhật K15EVT 8 9 6 7 6 6.6 Saïu pháøy Saïu

3 152122486 Huỳnh Tuyến Quang K15EVT 8 8 7 6 7 7.0 Baíy

4 152122487 Nguyễn Nghĩa Hiệp K15EVT 6 7 10 6 7.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

5 152125967 Ngô Hoàng Thái K15EVT 7 8 7 7 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

6 152125976 Thân Đức Thắng K15EVT 8 9 9 8 7.5 8.0 Taïm

7 152132539 Nguyễn Đức  Trọng K15EVT 8 9 9 8 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm

8 152132541 Lê Phú  Thịnh K15EVT 8 9 10 9 8 8.6 Taïm pháøy Saïu

9 152132544 Nguyễn Phạm Công Đức K15EVT 8 8 7 9 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba

10 152132547 Trần Văn Thành K15EVT 6 7 7 9 5 6.2 Saïu pháøy Hai

11 152132548 Phan Văn Đạt K15EVT 8 8 7 8 5.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

12 152132549 Nguyễn Văn  Thương K15EVT 8 8 10 8 7.5 8.0 Taïm

13 152132550 Nguyễn Thành Đạt K15EVT 8 7 6 8 5.5 6.2 Saïu pháøy Hai

14 152132553 Dương Minh Châu K15EVT 10 9 8 9 6.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

15 152132555 Phạm  Nên K15EVT 7 8 8 8 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

16 152132558 V? Văn Định K15EVT 8 8 8 8 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

17 152132559 Phan Đức  Yên K15EVT 8 8 7 8 6 6.8 Saïu pháøy Taïm

18 152132560 Hoàng Thái H?a K15EVT 8 8 7 8 5 6.2 Saïu pháøy Hai

19 152132566 Đoàn Ngọc Tín K15EVT 0 0 0 0 V 0.0 Khäng

20 152135521 Lương Hà Quế Yên K15EVT 9 9 7 8 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

21 152135522 Huỳnh Bá Cường K15EVT 8 9 7 7 8.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt

22 152135523 Lê Sỹ Hùng K15EVT 8 7 6 7 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

23 152135754 Đặng Thanh Tuấn K15EVT 6 7 10 7 8 8.0 Taïm

24 152135824 Lê Văn Lộc K15EVT 8 8 9 7 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

25 152136162 Trần Văn Nghĩa K15EVT 8 7 6 7 5.5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

26 152136318 Đỗ Lâm Đăng An K15EVT 8 8 7 7 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

27 152136319 Đoàn Trung Hiếu K15EVT 9 8 9 8 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

28 152136320 Phan Thị Thu Thủy K15EVT 9 8 9 8 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

29 152136426 Phạm Văn Phi K15EVT 6 6 9 6 7.5 7.3 Baíy pháøy Ba

30 152173067 Nguyễn Kim Thắng K15EVT 8 8 10 9 7 7.9 Baíy pháøy Chên

31 152173069 V? Khắc  Thắng K15EVT 8 8 10 8 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

ĐIỂM NÀY CÓ G? SAI SÓT TH? LIÊN HỆ  MAIL:nhatphong0207@yahoo.com 
PHẢN ÁNH GHI R? C Ụ THỂ HOẶC TRỰC TIẾP ĐẾN PH?NG ĐÀO TẠO GIẢI 

QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K15EVT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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32 152175545 Phan Thanh Ngọc K15EVT 7 7 8 8 5.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

33 152176321 Phạm Thanh Dũng K15EVT 7 7 10 7 5.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

34 152222774 Nguyễn Hữu Chiến K15EVT 8 8 7 8 6.5 7.0 Baíy

35 152356195 Đặng Ngọc Tùng K15EVT 8 8 9 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

STT SL

1 34

2 1
35

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 06 năm 2012
LẬP BẢNG L?NH ĐẠO KHOA PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(k? và ghi r? họ tên) (k? và ghi r? họ tên)

Nguyễn Kim Đức Nguyễn Văn Thọ ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trương Thị Hồng Liên

Số sinh viên đạt 97%

Số sinh viên nợ 3%
TỔNG CỘNG : 100%
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